
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH LỚP 02DN18E1

NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

1 54232520028 Hồ Hoàng  Khởi 25/06/2004 02DN18E1

2 54222510061 Nguyễn Quốc An 02/01/2004 02DN18E1

3 54232520019 Huỳnh Thị Hồng Anh 05/01/2004 02DN18E1

4 54232520007 Nguyễn Văn Du 20/08/1993 02DN18E1

5 54212510016 Đặng Thanh Duy 22/09/1998 02DN18E1

6 54222510019 Lê Long Minh Định 17/02/2000 02DN18E1

7 54232520012 Nguyễn Văn Hiếu 09/11/1994 02DN18E1

8 54222510021 Phạm Mộng Kha 10/12/1998 02DN18E1

9 54232520016 Ngô Thị Mộng Kha 06/04/1993 02DN18E1

10 54232520033 Nguyễn Thị Kim Lan 03/03/2005 02DN18E1

11 54232520004 Lê Thành Long 13/07/1988 02DN18E1

12 54232520024 Huỳnh Minh Luận 06/03/2004 02DN18E1

13 54222520019 Trần Thị Xuân Minh 14/04/1993 02DN18E1

14 54232520025 Nguyễn Thế Nhân 06/08/1998 02DN18E1

15 54222510044 Lê Thị Yến Nhi 28/10/1995 02DN18E1

16 54232520031 Ngô Thị Yến Nhi 16/01/2007 02DN18E1

17 54232520009 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 06/01/2002 02DN18E1

18 54232520037 Trương Phương Nhựt 11/04/2003 02DN18E1

19 54232520018 Bùi Nguyễn Ngọc Phúc 06/10/2009 02DN18E1

20 54232520022 Lê Thảo Mai Quyên 17/04/1990 02DN18E1

21 54222510009 Trương Tấn Tài 02/08/2004 02DN18E1

22 54232520026 Nông Thị Ánh Tuyết 10/10/2003 02DN18E1

23 54232520023 Lê Nam Thái 01/01/1993 02DN18E1

24 54232520003 Nguyễn Văn Thắng 04/06/1996 02DN18E1

25 54232530007 Lê Thị Thuỷ 10/10/1999 02DN18E1

26 54222520029 Vòng Thanh Thủy 27/08/2001 02DN18E1

27 54232520008 Đoàn Nguyễn Ái Vy 03/05/2003 02DN18E1

28 54232520042 Nguyễn Thị Ngọc Mai 25/12/2005 02DN18E1

29 54232520039 Phạm Thanh Tuấn 11/04/2003 02DN18E1
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